
 
                                          ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I (Đề tham khảo) 
                                               NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: Giáo dục công dân – Lớp 6 
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

 
Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) 
Hãy chọn chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau : 
Câu 1: Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền 
thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?  
A. Có thêm sức mạnh và kinh nghiệm trong cuộc sống.        
B. Có thêm tiền tiết kiệm. 
C. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống.          
D. Không phải lo về việc làm. 
Câu 2: Yêu thương con người là gì? 
A. Sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên đều đặn. 
B. Luôn luôn suy nghĩ, nói và hành động theo đúng sự thật. 
C. Là sự tự tin, bản lĩnh cá nhân, dám đương đầu với khó khăn. 
D.Quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác. 

Câu 3: Biểu hiện của lòng yêu thương con người? 
A. Làm những điều mình thích cho người khác. 
B.  Sự đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.  
C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ. 
D. Mong muốn sau này được người đó trả ơn. 

Câu 4: Ý nghĩa của đức tính siêng năng, kiên trì là giúp con người 
A. thật thà trước hành động việc làm của mình. 
B. sống tiết kiệm cho bản thân và gia đình. 
C. có được tiếng tăm trong gia đình và xã hội. 
D. thành công trong công việc và cuộc sống. 
Câu 5: Biểu hiện hiện nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật? 
A. Chỉ cần trung thực với cấp trên của mình. 
B. Suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật. 
C. Có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết. 
D. Chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết. 
Câu 6: Sự thật là 
A. những điều trong cuộc sống và thường đem lại đau khổ cho nhiều người. 
B. những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống.  
C. những thứ đã diễn ra trong quá khứ và đem lại đau khổ cho con người. 
D. những gì đang diễn ra trong cuộc sống và đem lại hạnh phúc cho chúng ta. 
Câu 7: Tự lập là 
A. tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống. 
B. dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được. 
C. ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình. 

 



D. đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi. 
Câu 8: Câu tục ngữ nào sau đây nói về tính tự lập? 
A.Trời sinh voi, trời sinh cỏ. 
B. Há miệng chờ sung. 
C. Muốn ăn phải lăn vào bếp. 
D. Chị ngã em nâng. 
Câu 9: Hành động nào không là biểu hiện của tự lập? 
A. Nhờ chị gái chuẩn bị đồ dùng học tập cho mình. 
B. Dù trời lạnh nhưng luôn làm đầy đủ bài tập rồi mới đi ngủ. 
C. Tự chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi học. 
D. Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Câu 10:  Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập? 
A. Sự tự tin. 
B. Nhút nhát. 
C. Nói nhiều. 
D. Thích thể hiện. 
Câu 11: Đối lập với tự lập là gì? 
A. Tự tin.​  
B. Ích kỉ.​  
C. Tự chủ.​  
D. Ỷ lại. 
Câu 12: Người có tính tự lập họ sẽ nhận được điều gì? 
A. Thành công trong cuộc sống.​  
B. An nhàn, không phải làm việc gì. 
C. Thường xuyên phải nhờ người khác.​  
D. Luôn bị động trước mọi công việc. 
Phần II. Tự luận (7,0 điểm) 
Câu 1(3,0 điểm): Cho tình huống  

Nam và Long học cùng lớp với nhau. Vừa rồi Long xin mẹ tiền đóng học 
phí nhưng lại dùng số tiền đó để la cà ăn vặt sau mỗi giờ tan học. Nam biết 
chuyện này do tình cờ nghe Long nói chuyện với một bạn khác trong lớp. Khi 
cô giáo hỏi Long: “Tại sao em chưa đóng học phí ?”, Long đã trả lời với cô giáo 
là Long đã đánh rơi số tiền ấy.  
a.Theo em, việc làm của bạn Long là đúng hay sai? Tại sao?  
b.Nếu là Nam, em sẽ làm gì trong trường hợp này? 
Câu 2 (3,0 điểm):  

Bạn Thảo là học sinh lớp 6, nhưng hàng ngày bạn vẫn phải nhờ bố mẹ 
dọn dẹp phòng, gấp quần áo, chăn màn, bạn cũng chưa biết phụ giúp mẹ nhặt 
rau, nấu cơm… 
a. Em nhận xét như thế nào về bạn Thảo? Em rút ra bài học gì từ hành vi của 
bạn Thảo? 
b. Theo em, vì sao con người cần phải tự lập? 

 



Câu 3 (1,0 điểm):  
​ Là học sinh, em cần làm gì để rèn luyện tính tự lập trong học tập và lao 
động (mỗi lĩnh vực nêu 2 việc làm) ? 

-------HẾT------- 
 

 


